
CH¯¡NG TRÌNH CÀP NHÀT KI¾N THþC Y KHOA LIÊN TĀC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-YHCT ngày        /        /2025 

của Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng) 
 

1. Tên khóa hác và giới thißu chung vÁ khóa hác: 

a) Tên khóa học: 

NÂNG CAO N�NG LĀC VÀ Y HàC CÞ TRUYÀN K¾T HþP Y 
HàC HIÞN Đ¾I TRONG CÔNG TÁC KHÁM CHþA BÞNH 

b) Giới thiệu chung về khóa học: 

Chương trình đào tạo nhằm mục đích bồi dưỡng cập nhật kiến thāc về Y 

học cổ truyền, nâng cao năng lực về Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại 
trong công tác khám chữa bệnh; cập nhật một số nội dung về chuyển đổi số và 
bệnh án điện tử theo tinh thần tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 

cÿa Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số quốc gia. Từ đó góp phần thực hiện tốt chÿ trương Kết hợp Y học 
cổ truyền và Y học hiện đại cÿa Đảng, Nhà nước; nâng cao ý thāc cÿa cán bộ y 
tế trong hành nghề khám bệnh chữa bệnh và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, 
tăng cường āng dụng cÿa chuyển đổi số và bệnh án điện tử trong hoạt động 
khám chữa bệnh; góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. 

2. Đối t°ÿng, yêu cầu đầu vào đối với hác viên: 
a) Đối tượng học viên: 

Các bác sỹ, y sỹ, lương y có nhu cầu được đào tạo hoặc cập nhật kiến thāc, 
kỹ năng hoặc cần bổ sung chāng nhận cập nhật kiến thāc y khoa liên tục theo 
Thông tư số 32/2023/TT - BYT ngày 31/12/2023 cÿa Bộ Y tế quy định chi tiết 
một số điều cÿa Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

b) Yêu cầu đầu vào: 
- Có bằng tốt nghiệp hoặc giấy chāng nhận tốt nghiệp chuyên ngành liên 

quan. 

- Lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cāu hình sự. 
3. Māc tiêu khoá hác: 

a) Mục tiêu chung: 

Sau khi học xong chương trình, học viên có khả năng: 
- Có kiến thāc và kỹ năng trong chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý 

thường gặp cho cán bộ y tế nhằm nâng cao hiệu quả điều trị bệnh bằng phương 
pháp Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại. 

- Cập nhật được một số nội dung về các phương pháp không dùng thuốc, 
mô hình vườn trị liệu, tư vấn dinh dưỡng và công nghệ chuyển đổi số, bệnh án 
điện tử nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. 
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b) Mục tiêu cụ thể: gồm 7 mục tiêu. 

1. Trình bày được nguyên nhân, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh 
thoát vị đĩa đệm, một số phương pháp không dùng thuốc cÿa Y học cổ truyền 
điều trị thoát vị đĩa đệm. 

2. Trình bày được phương pháp chăm sóc, phòng ngừa nāt kẽ hậu môn 
bằng Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại; hướng dẫn người bệnh về chế độ 
sinh hoạt, dinh dưỡng và các biện pháp điều trị hỗ trợ; vận dụng được vào thực 
tiễn chăm sóc và tư vấn tại các đơn vị. 

3. Trình bày được một số phương pháp không dùng thuốc cÿa Y học cổ 
truyền, kiến tập và āng dụng được một số phương pháp không dùng thuốc trong 
điều trị một số bệnh lý thường gặp. 

4. Trình bày được nguyên nhân, thể bệnh và phương pháp điều trị mất ngÿ 
bằng Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại; thảo luận và phân tích được kinh 
nghiệm qua một số ca lâm sàng cụ thể. 

5. Trình bày được mô hình <Vườn trị liệu= và āng dụng các liệu pháp Đông 
y trong chăm sóc sāc khỏe tại các đơn vị. 

6. Trình bày được kỹ năng tư vấn dinh dưỡng theo Y học cổ truyền phù 
hợp với từng thể trạng, thể bệnh, āng dụng tại các đơn vị và tư vấn trong cộng 
đồng. 

7. Trình bày được vai trò cÿa chuyển đổi số và bệnh án điện tử trong công 
tác khám chữa bệnh; phân tích được kinh nghiệm triển khai thực tế từ Bệnh viện 
Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng và khả năng āng dụng tại các đơn vị. 
4. Ch°¢ng trình chi ti¿t: 

STT Tên bài Mục tiêu bài học 

Số tiết học 

Tổng 
số 

Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

1 

Bài 1. Chăm sóc 
người bệnh thoát vị 
đĩa đệm theo Y học 
cổ truyền kết hợp Y 
học hiện đại 

1. Trình bày được nguyên 
nhân, cơ chế bệnh sinh, triệu 
chāng lâm sàng và phương 
pháp điều trị thoát vị đĩa đệm 
theo Y học cổ truyền và Y học 
hiện đại. 
2. Trình bày được nội dung 
chăm sóc người bệnh bị thoát 
vị đĩa đệm theo Y học cổ 
truyền kết hợp Y học hiện đại. 
3. Thể hiện được thái độ tích 
cực, có ý thāc tham gia xây 
dựng buổi học. 

5 5 0 
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STT Tên bài Mục tiêu bài học 

Số tiết học 

Tổng 
số 

Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

2 

Bài 2. Chẩn đoán, 
điều trị, chăm sóc 
và phòng bệnh Nāt 
kẽ hậu môn (giang 
liệt) theo Y học 
hiện đại kết hợp Y 
học cổ truyền 

1. Trình bày được nguyên 
nhân, triệu chāng và phương 
pháp chăm sóc, phòng ngừa 
nāt kẽ hậu môn theo Y học cổ 
truyền kết hợp Y học hiện đại. 
2. Trình bày được nội dung 
hướng dẫn người bệnh về chế 
độ sinh hoạt, dinh dưỡng và 

các biện pháp điều trị hỗ trợ 

nāt kẽ hậu môn. 

3. Thể hiện được thái độ tích 
cực, có ý thāc tham gia xây 
dựng buổi học. 

5 5 0 

3 

Bài 3. Các phương 
pháp không dùng 

thuốc trong Y học 
cổ truyền - Cập nhật 
và āng dụng 

1. Trình bày được khái niệm, 
cơ chế, chỉ định và chống chỉ 
định cÿa một số phương pháp 

điều trị không dùng thuốc 
trong Y học cổ truyền. 
2. Kiến tập một số phương 
pháp không dùng thuốc trong 
chăm sóc và điều trị bệnh. 
3. Thể hiện được thái độ tích 
cực, có ý thāc tham gia xây 
dựng buổi học. 

5 5 0 

4 

Bài 4. Điều trị mất 
ngÿ bằng Y học cổ 
truyền kết hợp Y 
học hiện đại  

1. Trình bày được nguyên 
nhân, thể bệnh và phương 
pháp điều trị mất ngÿ theo Y 
học cổ truyền kết hợp Y học 
hiện đại. 
2. Phân tích kinh nghiệm lâm 

sàng và thảo luận qua các ca 

bệnh cụ thể. 
3. Thể hiện được thái độ tích 
cực, có ý thāc tham gia xây 
dựng buổi học. 

5 5 0 
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STT Tên bài Mục tiêu bài học 

Số tiết học 

Tổng 
số 

Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

5 

Bài 5. Nhân rộng 
mô hình Vườn trị 
liệu và Liệu pháp 5T 
trong chăm sóc sāc 
khỏe cộng đồng 
bằng Y dược cổ 
truyền 

1. Trình bày được mô hình 
Vườn trị liệu và vai trò cÿa các 
liệu pháp Đông y trong chăm 
sóc sāc khỏe cộng đồng. 
2. Tham quan, nhận biết và 
hướng dẫn āng dụng một số 
cây thuốc trong mô hình Vườn 
trị liệu tại tuyến cơ sở. 
3. Thể hiện được thái độ tích 
cực, có ý thāc tham gia xây 
dựng buổi học. 

3 3 0 

6 

Bài 6. Tư vấn dinh 
dưỡng theo Y học 
cổ truyền - Āng 
dụng tại tuyến cơ sở 

1. Trình bày được nguyên tắc 
tư vấn dinh dưỡng theo Y học 
cổ truyền. 
2. Trình bày được nội dung tư 
vấn dinh dưỡng cho người dân 
tại tuyến y tế cơ sở dựa trên lý 
luận biện chāng cÿa Y học cổ 
truyền. 
3. Thể hiện được thái độ tích 
cực, có ý thāc tham gia xây 
dựng buổi học. 

2 2 0 

7 

Bài 7. Āng dụng 
chuyển đổi số và 
bệnh án điện tử 
trong khám chữa 
bệnh - Kinh nghiệm 
từ Bệnh viện Y học 
cổ truyền tuyến tỉnh 

1. Trình bày được vai trò cÿa 
chuyển đổi số và bệnh án điện 
tử trong công tác khám chữa 
bệnh. 
2. Phân tích kinh nghiệm triển 
khai bệnh án điện tử tại Bệnh 
viện Y học cổ truyền thành 

phố Đà Nẵng và khả năng áp 
dụng tại các đơn vị. 
3. Thể hiện được thái độ tích 
cực, có ý thāc tham gia xây 
dựng buổi học. 

5 5 0 

 Ôn tập, kiểm tra đánh giá    

Tßng số ti¿t hác 30 30 0 
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5. Tên tài lißu d¿y - hác: 

a) Tên tài liệu chính thức:  
Tài liệu <Nâng cao n�ng lāc vÁ Y hác cß truyÁn k¿t hÿp Y hác hißn đ¿i 

trong công tác khám chÿa bßnh= do Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà 
Nẵng biên soạn. 
b) Tài liệu đọc thêm cho học viên: 

- Bộ Chính trị, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát 
triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

- Bộ Y tế, Quyết định số 5013/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 ban hành Hướng 
dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền và 
Y học hiện đại. 

- Bộ Y tế, Quyết định số 1291/QĐ-BYT ngày 12/02/2018 ban hành quy 

trình kỹ thuật Hỏa trị liệu chuyên ngành y học cổ truyền. 
- Bộ Y tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh hậu môn – trực tràng 

thông thường, 2020. 

- Bộ Y tế, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

ngành Châm cāu, 2013. 

- Bộ Y tế, Quyết định số 2058/QĐ-BYT ngày 14/5/2020 ban hành Hướng 
dẫn chẩn đoán và điều trị một số rối loạn tâm thần thường gặp. 

- Bộ Y tế, Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 ban hành bộ tiêu 
chí āng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Bộ Y tế, Thông tư số 13/2025/TT-BYT ngày 06/6/2025 hướng dẫn triển 
khai hồ sơ bệnh án điện tử. 

- Học viện Y học cổ truyền Việt Nam, Khoa Châm cāu dưỡng sinh, Dưỡng 

sinh thực hành, 2000. 

- Trường Đại học Y Dược TP. HCM, Bộ môn Y học cổ truyền, Bài giảng 
bệnh học Y học cổ truyền: Các chāng bệnh thuộc giang môn, Nhà xuất bản Đại 
học Quốc gia, 2020. 

- Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ môn Y học cổ truyền, Bài giảng Y học cổ 
truyền, Nhà xuất bản Y học, 1993. 

- Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ môn Ngoại, Giáo trình Ngoại khoa – Phần 
Hậu môn trực tràng, Nhà xuất bản Y học, 2018. 

- Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ môn Tâm thần, Giáo trình Bệnh học tâm 
thần, Nhà xuất bản Y học, 2016. 

- Giáo trình Dinh dưỡng lâm sàng, Nhà xuất bản Y học, 2019. 
- Châm cāu học Việt Nam, Nguyễn Tài Thu, Nhà xuất bản Y học, 2015. 
- Cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Đỗ Tất Lợi, Nhà xuất bản Y học, 2018. 
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- Phương pháp dưỡng sinh, Nguyễn Văn Hưởng, Nhà xuất bản Y học thành 

phố Hồ Chí Minh, 1995. 

6. Ph°¢ng pháp d¿y - hác: 

6.1. Lý thuyết: 
Dạy học bằng thuyết trình ngắn tích cực hoá học viên. 

6.2. Thực hành (Kiến tập): 
Kiến tập tại Hội trường, trên bệnh nhân giả định. 

7. Tiêu chuẩn giảng viên và trÿ giảng: 

a) Giảng viên: 

Là các bác sĩ, chuyên gia có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong chuyên 
ngành. 

b) Trợ giảng: 

Là bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong 
chuyên ngành. 

c) Số lượng giảng viên và trợ giảng: 

- 09 giảng viên. 

- 03 trợ giảng. 
8. Thi¿t bß, hác lißu cho khóa hác: 

a) Giảng dạy lý thuyết: 
- Địa điểm: Hội trường, tầng 2 nhà C, Bệnh viện Y học cổ truyển thành phố 

Đà Nẵng. 
- Trang thiết bị: màn hình, máy chiếu, máy tính (laptop), bài giảng trình 

bày dưới dạng Powerpoint, tài liệu học tập đÿ cho mỗi học viên. 
b) Giảng dạy thực hành (Kiến tập): 

- Địa điểm: Hội trường, tầng 2 nhà C, Bệnh viện Y học cổ truyển thành phố 

Đà Nẵng. 
- Trang thiết bị: dành cho 01 lớp: 

STT Chi ti¿t khoản māc chi phí Đ¢n vß 
tính 

Số 
l°ÿng 

I Chi phí vÁt t° tiêu hao     

 1 Chỉ catgut 4/0 Sợi 2 

 2 Kim nhựa Sterican số 23G Cái 10 

 3 Kim đẩy chỉ vô trùng dùng 01 lần (0,3x33mm) Cái 10 

 4 Bông hút nước 2x2 cm, VT (200 gam/gói) Gói 1 
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STT Chi ti¿t khoản māc chi phí Đ¢n vß 
tính 

Số 
l°ÿng 

 5 Cồn 70 độ ml 100 

 6 Povidon iod 10%/100ml (dung dịch betadin) Chai 1 

 7 Cồn xoa bóp Lọ 1 

 8 Vải xô (sợi cotton) nhiều cỡ Cái 5 

 9 Dải khăn lông nhiều cỡ Cái 5 

 10 Panthenol Lọ 1 

 11 Găng tay khám có bột Đôi 2 

 12 Găng tay vô trùng Đôi 2 

 13 Băng dính lụa Clivex 2.5cm x 9.1m (lõi nhựa) Cuộn 1 

14 Khẩu trang Cái 2 

15 Nước rửa tay nhanh (GP - Handrub), 500ml/chai Chai 1 

16 Giấy vệ sinh Cuộn 1 

17 Xà phòng rửa tay ml 100 

 II Dāng cā   

1 Khay chữ nhật Cái 1 

 2 Khay quả đậu Cái 1 

 3 Pince Cái 1 

4 Đĩa petri Cái 1 

5 Nhíp y tế không mấu nhỏ 10 cm Cái 1 

6 Kéo ngắn 10 cm (cắt chỉ) Cái 1 

7 Kéo dài (cắt băng dính) Cái 1 

8 Hộp chống Shock Hộp 1 

9 Khăn lông khổ 50 x 80cm Cái 3 

10 Ghế ngồi Cái 2 

11 Giường  Cái 1 

12 Ga gối Cái 1 

9. H°ớng d¿n tß chÿc thāc hißn ch°¢ng trình: 
a) Đơn vị chủ trì: 

Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng. 

b) Địa điểm: 
Hội trường, tầng 2 nhà C, Bệnh viện Y học cổ truyển thành phố Đà Nẵng. 
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c) Kinh phí: 

Thực hiện theo đúng quy định. 

d) Phương thức đào tạo: 

Đào tạo cập nhật kiến thāc y khoa liên tục do Bệnh viện Y học cổ truyền 
thành phố Đà Nẵng tổ chāc. 

e) Khối lượng kiến thức: 30 tiết học (tương āng 30 giờ tín chỉ cập nhật kiến 
thāc y khoa liên tục): 

- Lý thuyết: 30 tiết. 
- Thực hành: Kiến tập các nội dung liên quan. 

f) Hình thức đào tạo: 
- Học tập trung 3 ngày, mỗi ngày 10 tiết. 
- Học đÿ 30 tiết. 

g) Hình thức tổ chức lớp học: 
- Số lượng học viên: Tùy theo nhu cầu đăng ký, tối thiểu 20 người. 
- Học lý thuyết tại Hội trường, học viên đọc tài liệu, giảng viên hướng dẫn 

các vấn đề cơ bản theo mục tiêu giảng. 
- Kiến tập tại Hội trường, trên bệnh nhân giả định. 

10. Đánh giá và cấp giấy chÿng nhÁn cÁp nhÁt ki¿n thÿc y khoa liên tāc: 

a) Đánh giá: 

- Điều kiện tham gia đánh giá: Học viên không vắng quá 10% số tiết học lý 
thuyết. 

- Hình thāc thi: Làm bài đánh giá cuối khóa bằng các câu hỏi dạng test trắc 
nghiệm khách quan (20 - 30 câu hỏi, trong thời gian 15 - 30 phút) 

- Kết quả bài đánh giá cuối khóa phải đạt ít nhất 6 điểm.  
b) Cấp giấy chứng nhận: 

- Kết thúc chương trình, nếu học viên đÿ các tiêu chuẩn trên sẽ được cấp 
giấy chāng nhận tham gia cập nhật kiến thāc y khoa liên tục <Nâng cao n�ng 
lāc vÁ Y hác cß truyÁn k¿t hÿp Y hác hißn đ¿i trong công tác khám chÿa 
bßnh= do Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng ký. 

- Giá trị cÿa giấy chāng nhận: Giấy chāng nhận được tính điểm cập nhật 
kiến thāc y khoa liên tục theo quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 cÿa Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều cÿa Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh./. 
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